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Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
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Họ, tên thí sinh: .....................................................................

Số  báo  danh: ..........................................................................

Câu 1: Cho mạch điện có điện trở R, đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế không đổi U. Cường độ dòng điện theo định luật Ôm được tính bằng biểu thức


A.  I = U.R.
B.  I = 
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                       C.  I = 
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                        D.  I = U2.R.

Câu 2: Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch  

A. tỉ lệ thuận với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch đó
    

B. tỉ lệ thuận với độ biến thiên từ thông qua mạch đó           

C. tỉ lệ thuận với khoảng thời gian biến thiên từ thông qua mạch đó         

D. tỉ lệ thuận với từ thông gửi qua mạch kín đó

Câu 3: Cơ năng trong dao động điều hòa của con lắc lò xo tỉ lệ thuận với

A. biên độ dao động của vật.



B. bình phương biên độ dao động của vật.

C. li độ của dao động của vật. 


D. chu kì dao động của vật.

Câu 4: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số f = 4Hz. Chu kì dao động của vật là
A. 0,25s.

         B. 4s


C. 0,5s


     D. 2,5s.

Câu 5: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào
A. biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

B. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

C. tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.
D. độ chênh lệch giữa tần số của lực cưỡng bức và tần số dao động riêng của hệ.
Câu 6: Một sóng âm có chu kì T truyền trong môi trường có tốc độ v. Bước sóng của sóng âm trong môi trường này là


A. 
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Câu 7: Để hai sóng giao thoa được với nhau thì hai sóng
      A. cùng tần số, cùng biên độ và cùng pha.   

      B. cùng tần số, cùng biên độ và hiệu pha không đổi theo thời gian.

      C. cùng tần số và cùng pha.                          

      D. cùng tần số và hiệu pha không đổi theo thời gian.

Câu 8: Sóng ngang truyền được trong các môi trường


A. rắn, lỏng, khí.
                                         B. rắn, lỏng, chân không.

  
C. rắn, lỏng.
                                         D. chỉ lan truyền được trong chân không.

Câu 9: Cường độ dòng điện i = 5cos100πt (trong đó i đo bằng Ampe, t đo bằng giây), có tần số góc là

A. 50 rad/s.
B. 100π rad/s.                  C. 5 rad/s.                  D. 100 rad/s.

Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(t vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Biết tụ điện có điện dung C. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là 

A. i = (CU0cos((t - 
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                                      B.  i = (CU0cos((t + (). 
C.  i = (CU0cos((t + 
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                                   D. i = (CU0cos(t.
Câu 11: Máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực, rôto quay đều với tốc độ n (vòng/giây). Tần số của dòng điện do máy phát ra là


A. f = 60pn.                      B. f = pn.                       C. f = 
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[image: image10.wmf]p

n

.

Câu 12: Máy biến áp có tỉ lệ về số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là 10. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 200V, thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp là


A. 10
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V.

          B. 10V.
                        C. 20
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     D. 20V.

Câu 13: Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li để dùng trong truyền thông vệ tinh?

A. Sóng trung

          B. Sóng dài
           C. Sóng ngắn
                 D. Sóng cực ngắn

Câu 14:  Điện trường xoáy là điện trường 

A. có các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ   

B. giữa hai bản tụ điện có điện tích không đổi  

C. của các điện tích đứng yên  



  

D. có các đường sức không khép kín

Câu 15: Khi nói về máy quang phổ lăng kính, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Cấu tạo của hệ tán sắc gồm một hoặc nhiều lăng kính

B. Hoạt động của máy quang phổ lăng kính dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng

C. Ống chuẩn trực có tác dụng làm hội tụ các chùm sáng đơn sắc khác nhau

D. Hệ tán sắc có tác dụng phân tích chùm sáng phức tạp song song thành những thành phần đơn sắc

Câu 16: Tia X có cùng bản chất với tia nào sau đây?


A. Tia β+.                          B. Tia tử ngoại.                   C. Tia anpha.                  D. Tia β–.

Câu 17: Theo thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh, phôtôn ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc có năng 

lượng càng lớn nếu ánh sáng đơn sắc đó có


A. bước sóng càng lớn.

B. tốc độ truyền càng lớn.


C. tần số càng lớn.

D. chu kì càng lớn.

Câu 18: Xét nguyên tử Hidro theo mẫu nguyên tử Bo, biết r0 là bán kính Bo. Khi êlectron chuyển động từ  quỹ đạo dừng N về quỹ đạo dừng  L thì bán kính quỹ đạo của nó 

A. tăng 12r0.

         B. giảm 12r0.

    C. tăng 4r0.
                     D. giảm 4r0.

Câu 19: Nuclôn là tên gọi chung của prôtôn và


A. nơtron.

         B. Electron.

     C. Nơtrinô.
                      D. Pôzitron.

Câu 20: Cho các tia phóng xạ α, β+, β–, γ đi vào một điện trường đều theo phương vuông góc với các đường sức. Tia không bị lệch hướng trong điện trường là


A. tia α                           B. tia β+.
C. tia β–.                          D. tia γ.

Câu 21: Công của lực điện trường  dịch chuyển một điện tích - 2μC  ngược chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1 m là


A.  – 2 mJ.
B.  2 mJ.
C.  – 2000 J.
D.  2000 J.

Câu 22: Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m, treo vào một sợi dây không giãn, khối lượng sợi dây không đáng kể. Khi con lắc đơn này dao động điều hòa với chu kì 3 s thì hòn bi chuyển động trên một cung tròn dài 4 cm. Thời gian để hòn bi đi được 2 cm kể từ vị trí cân bằng là

  A.1,5 s.    

      B. 0,5 s.  


   C. 0,75 s.  


D. 0,25 s. 
Câu 23: Một sợi dây AB dài 100cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s. Kể cả A và B, trên dây có
A. 5 nút và 4 bụng.
         B. 3 nút và 2 bụng.
  C. 9 nút và 8 bụng.
    D. 7 nút và 6 bụng.
Câu 24: Cho một đoạn mạch điện chỉ có điện trở thuần 40
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. Dòng điện xoay chiều chạy trong mạch có giá trị cực đại là 
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 (A). Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là

A. 80 V.                               B
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V.                         C. 60 V.
                D. 
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Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều u = 220
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cos100(t (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có điện trở R = 110
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. Khi hệ số công suất của mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

A. 460 W.

    B. 172,7 W.

          C. 440 W.

   D. 115 W.

Câu 26: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 thì tần số dao động riêng mạch của là f1. Để tần số dao động riêng của mạch là 2f1 thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị 
A. 2C1


   B. C1/2

          C. 4C1


   D. C1/4

Câu 27: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ vân tối thứ 4 đến vân sáng trung tâm là 7mm. Khoảng vân giao thoa là

A. 2mm.                        B. 1,75m.                            C. 28mm.                        D. 0,57mm.
Câu 28: Tác dụng nào sau đây chỉ có tia tử ngoại còn tia hồng ngoại và ánh sáng khả kiến không có?

A. Khử trùng được nước và một số thực phẩm khác           B. Tác dụng lên kính ảnh

C. Gây ra hiệu ứng quang điện                                             D. Tác dụng nhiệt
Câu 29: Một kim loại có công thoát êlectron là 7,2.10-19 J. Chiếu lần lượt vào kim loại này các bức xạ có bước sóng λ1 = 0,18 μm, λ2 = 0,21 μm, λ3 = 0,32 μm và λ4 = 0,35 μm. Những bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang điện ở kim loại này có bước sóng là


A. λ1, λ2 và λ3.
   B. λ1 và λ2.

           C. λ2, λ3 và λ4.

D. λ3 và λ4.

Câu 30: Một hạt nhân có 8 prôtôn và 9 nơtrôn. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này bằng 
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. Độ hụt khối của hạt nhân đó là


A. 0,14144u
  B. 0,00832u

          C. 0,06656u

D. 0,07488u

Câu 31: Hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt là 
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cm. Biên độ dao động tổng hợp không thể nhận giá trị nào sau đây?

A. 3cm.

B. 10cm.                            C. 12cm.


 D. 15cm.

Câu 32: Một người cận thị phải đeo sát mắt một thấu kính có độ tụ –2,5 dp mới nhìn rõ được các vật cách mắt từ 25 cm đến vô cực. Giới hạn nhìn rõ của mắt người này khi không đeo kính là


A. từ 15,4 cm đến 40 cm.
                                     B. từ 15,4 cm đến 50 cm.


C. từ 20 cm đến 40 cm.
                                     D. từ 20 cm đến 50 cm.

Câu 33: Một chất điểm dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 10cm. Tại thời điểm t1 = 0,25s và t2 = 0,5s pha dao động của chất điểm lần lượt là 
[image: image23.wmf](rad)

6

p

và 
[image: image24.wmf]2

(rad)

3

p

. Phương trình dao động của chất điểm là 

A. x= 10cos(
[image: image25.wmf]3

t

p

p

-

) cm

B. x= 5cos(
[image: image26.wmf]7

3

12

t

p

p

-

) cm

C. x= 5cos(
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Câu 34: Một lò xo nhẹ có độ cứng k, chiều dài tự nhiên lo, một đầu được treo vào một điểm cố định, đầu còn lại được gắn với vật nặng khối lượng m. Biết gia tốc rơi tự do tại nơi treo con lắc là g. chiều dài của lò xo khi ở vị trí cân bằng là l. kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng một đoạn nhỏ d rồi thả ra thì vật dao động điều hòa. Chu kì dao động của con lắc bằng
A. 
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Câu 35: Trên một sợi dây đàn hồi mảnh AB có chiều dài 22cm với đầu B tự do có một hệ sóng dừng với 6 nút sóng. Biết tần số dao động của dây là 50Hz, tốc  độ truyền sóng trên dây là

A. 4,00m/s

         B. 3,38m/s

 C. 0,30m/s

 D. 0,25 m/s
Câu 36: Đoạn mạch xoay chiều như hình vẽ 1. R =100Ω, C =
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 so với uMB . Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AN là

A. 393,4 W.
B. 275,2 W.
    [image: image99.wmf]R
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C. 327,8 W.
D. 307,8 W.                                                                    (Hình vẽ 1)
Câu 37: Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định ở nơi có gia tốc trọng trường g=π2(m/s2). Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình vẽ 2 là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi Wđh của lò xo vào thời gian t. Độ cứng của lò xo  gần nhất giá trị nào sau đây?
A. 245 N

B. 250 N
   C. 200 N
     D. 145 N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                     (Hình vẽ 2)
Câu 38: Trên mặt nước tại hai điểm A và B cách nhau 25 cm, có hai nguồn kết hợp dao động điều hòa cùng biên độ, cùng pha với tần số 25 Hz theo phương thẳng đứng. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 3 m/s. Một điểm M nằm trên mặt nước cách A, B lần lượt là 15 cm và 17 cm có biên độ dao động bằng 12 mm. Điểm N nằm trên đoạn AB cách trung điểm O của AB là 2 cm dao động với biên độ là

A. 8 mm.

        B. 12 mm.

C. 8√6 mm.
           D. 4.√3mm
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Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft) (U0, f không đổi) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp trong đó R thay đổi được. Hình vẽ 3 là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc hệ số công suất 
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 theo điện trở R. Biết R2 – R1 = 2
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. Hệ số công suất khi R = R2 + R1 là

A. 0,71.                      B. 1.                 [image: image101.wmf]L
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C. 0,87.                   D. 0,82.
                                                                                                                                       (Hình vẽ 3)
Câu 40: Tại một điểm M có một máy phát điện xoay chiều một pha có công suất phát điện và hiệu điện thế hiệu dụng ở hai cực của máy phát đều không đổi. Nối hai cực của máy phát với một trạm tăng áp có hệ số tăng áp là k đặt tại đó. Từ máy tăng áp điện năng được đưa lên dây tải cung cấp cho một xưởng cơ khí cách xa điểm M. Xưởng cơ khí có các máy tiện cùng loại công suất khi hoạt động là như nhau. Khi hệ số k = 2 thì ở xưởng cơ khí có tối đa 132 máy tiện cùng hoạt động. Khi hệ số k = 4 thì ở xưởng cơ khí có tối đa 144 máy tiện cùng hoạt động. Do xảy ra sự cố ở trạm tăng áp người ta phải nối trực tiếp dây tải điện vào hai cực của máy phát điện, khi đó ở xưởng cơ khí có thể cho tối đa bao nhiêu máy tiện cùng hoạt động? (Coi rằng chỉ có hao phí trên dây tải điện là đáng kể. Điện áp và dòng điện trên dây tải điện luôn cùng pha).

A. 102. 
B. 66. 
C. 93.
D. 84.    
                                                                  ---------HẾT---------
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Câu 1: .Chọn B.  I = 
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Câu 2: Chọn A.Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch tỉ lệ thuận với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch đó

Câu 3B; 

Câu 4A. 
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Câu 5B: 
Câu 6: Chọn B. 
[image: image40.wmf]vT.
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Câu 7: Chọn D.Cùng tần số và hiệu pha không đổi theo thời gian.
Câu 8: Chọn C. Sóng ngang lan truyền được trong môi trường rắn và lỏng.
Câu 9: Đáp án: B
Câu  10: Đáp án C
Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:
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Câu 11: Đáp án: B

 Tần số của dòng điện do máy phát ra là: f = pn.         
Câu 12: Đáp án: D
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[image: image43.wmf]1

2

200

20

1010

U

UV

®===


Câu 13D:

Câu 14 A
Câu 15:Đáp án C . Ống chuẩn trực có tác dụng làm hội tụ các chùm sáng đơn sắc khác nhau

(Ống chuẩn trực có tác dụng tạo chùm sáng song song)
Câu 16:Chọn B Tia X có cùng bản chất với tia nào sau đây? B. Tia tử ngoại.

Câu 17 C
Câu 18 D: Bán kính trên quỹ đạo dừng N là r = 42 r0=16 r0, trên quỹ đạo dừng L là r = 22 r0=4r0.

Vậy: Bán kính quỹ đạo dừng của electron giảm 12 r0. Chọn B
Câu 19. Đáp án A
Câu 20. Đáp án D
Câu 21: A = q. E = -2.10-6 .1000 = -2.10-3 J = -2mJ     
Chọn A.  – 2 mJ.

Câu 22C: t = T/4 = 0,75s

Câu 23(TH): đáp án A – điều kiện có sóng dừng trên dây nếu hai đầu cố định
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 => Số bụng sóng = số bó sóng = n  

Số nút sóng = n + 1

Câu 24: Đáp án: A
Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch: 
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Câu 25: Đáp án: C
Hệ số công suất lớn nhất: 
[image: image48.wmf]cos1
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Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch:           
[image: image49.wmf]22
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Câu 26 D:   
[image: image50.wmf]1
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 . f tăng 2 lần suy ra C giảm 4 lần. 
Câu  27: Chọn A

Câu 28. Chọn A. Khử trùng được nước và một số thực phẩm khác

Từ vân tối thứ 4 đến vân sáng trung tâm là 3,5 khoảng vân . Vậy khoảng vân là 7:3,5 = 2mm
Câu 29 B: 

 Giới hạn quang điện của kim loại là 
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ĐK: 
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Câu 30. Đáp án: A
Tổng số nuclon là 17 hạt

Năng lượng liên kết hạt nhân đó là: 
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Mà                                                       
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Nên độ hụt khối là:                
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Câu 31D: 
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Câu 32: 
+ Để khắc phục tật cận thì, người này phải đeo thấu kính phân kì có độ tụ 
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+ Khoảng cực cận của mắt khi không đeo kính 
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 cm → Đáp án A

Câu 33 C:  
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. Vậy ptdđ là  x= 5cos(
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Câu 34 C: Tại VTB: 
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Câu 35: đáp án A

Theo đề ra ta suy ra ( =8cm
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Câu 36: Đáp án: A

Ta có:  
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Mà UMB=120
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UL= UAM.cos
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 uAB cùng pha với i (
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và UAB= Ur + UR = 
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Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AN bằng công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB, nên
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Câu 37A:
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Câu 38(VD): đáp án D 
Bước sóng: ( = vT = v/f = 12 cm. AM= 15cm, BM= 17cm, AN = 10,5 cm, BN = 14,5cm.
Phương trình sóng tổng hợp tại M là: 
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Do hai nguồn cùng pha:[image: image79.png]Py = Pp—Pp — P4




AM = [image: image81.png]AM-BM
|2U.,ms [1[ =

]| =12 =» U = 43mm.




Biên độ sóng tại N: AN = [image: image83.png]|2Un cos [n ‘";”"“ =2.4V3.cos T = 4/3mm





Câu 39: Đáp án D
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Lấy (1) chia (2) kết hợp số liệu từ đồ thị ta có:
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Kết hợp                                                               
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Ta có:
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Vậy hệ số công suất ứng với R = R2 + R1 là:
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Câu 40: Đáp án D

+ Gọi P là công suất truyền tải, ΔP là hao phí trên dây và P0 là công suất tiêu thụ của một máy.
→ Khi nối trực tiếp vào máy phát mà không qua trạm tăng áp: P = ΔP + nP0.

+ Ta có ΔP = I2R → khi tăng áp lên k lần thì dòng điện giảm k lần → ΔP giảm k2 lần:

→ →.
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→ Thay vào phương trình đầu, ta thu được n = 84.
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Chọn mốc tính thế năng tại vị trí lò xo không biến dạng.


Từ đồ thị � EMBED Equation.DSMT4 ���mỗi ô có thế năng đàn hồi:


0,25/4 = 0,0625 J


Gọi � EMBED Equation.DSMT4 ���là độ giản của lò xo tại VTCB. 


Tại vị trí cao nhất thế năng đàn hồi :


� EMBED Equation.DSMT4 ���		(1)


Tại vị trí thấp nhất thế năng đàn hồi đạt cực đại:


� EMBED Equation.DSMT4 ���		(2)


Lấy (2) chia (1) suy ra: � EMBED Equation.DSMT4 ���		(3)


Từ đồ thị � EMBED Equation.DSMT4 ���T = 0,3 s (thời gian từ lúc Wth = 0,25J đang giảm  đến thời điểm Wth = 0,25 J đang giảm lần tiếp theo)


Mà chu kì � EMBED Equation.DSMT4 ���


Suy ra: � EMBED Equation.DSMT4 ���. Thay vào (1) rút ra


K = 247 N/m. Chọn A.
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